
Bộ TÀi CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 48 /2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019 

THÔNG Tư 

Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phấm, 

hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tô chức Bộ Tài 
chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dân thỉ hành Luật thuê thu nhập doanh 
nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của 
Chính phủ sửa đoi, bô sung một sô điêu tại các Nghị định quy định vê thuê; 
Nghị định so 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết thi hành Luật sửa đoi, bố sung một so điêu của các Luật vê thuê và 
sửa đoi, bo sung một sổ điêu của các Nghị định vê thuê; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân việc trích lập và 

xử lỷ các khoản dự phòng giảm giá hàng tôn kho, tôn thât các khoản đâu tư, nợ 
phải thu khó đòi và bảo hành sản phấm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng 
lụỉ uuunrĩ ngruẹy, 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng 
giảm giá hàng tôn kho, dự phòng tôn thât các khoản đâu tư, dự phòng tôn thât 
nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công 
trình xây dựng làm cơ sở xác định khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập 
chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. 

Việc trích lập các khoản dự phòng cho mục đích lập và trình bày báo cáo 
tài chính của các tổ chức kinh tế thực hiện theo pháp luật về kế toán. 



2. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng là các tổ chức kinh tế (sau 
đây gọi tắt là doanh nghiệp) được thành lập, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo 
quy định của pháp luật Việt Nam. 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập hợp 
pháp tại Việt Nam thực hiện trích lập và xử lý các khoản dự phòng theo quy 
định tại Thông tư này. Riêng đối với dự phòng rủi ro trong hoạt động của tố 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện trích lập và sử dụng 
theo quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành sau khi thống nhất 
với Bộ Tài chính. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: là dự phòng khi có sự suy giảm của 
giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá trị ghi sổ của hàng tồn 
kho. 

2. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư: là dự phòng phần giá trị bị tổn thất 
có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ và 
dự phòng tổn thất có thể xảy ra do suy giảm giá trị khoản đầu tư khác của doanh 
nghiệp vào các tổ chức kinh tế nhận vốn góp (không bao gồm các khoản đầu tư 
ra nước ngoài). 

3. Dự phòng nợ phải thu khó đòi: là dự phòng phần giá trị tổn thất của các 
khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán và khoản nợ phải thu chưa đến hạn 
thanh toán nhưng có khả năng không thu hồi được đúng hạn. 

4. Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, công trình xây dựng: 
là dự phòng chi phí cho những sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, công trình xây 
dựng đã bán, đã cung cấp hoặc đã bàn giao cho người mua nhưng doanh nghiệp 
vẫn có nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện theo hợp đồng hoặc theo cam 
kết với khách hàng. 

Điều 3. Nguyên tắc chung trong trích lập các khoản dự phòng 
1. Các khoản dự phòng quy định tại Thông tư này được tính vào chi phí 

được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ báo 
cáo năm để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong kỳ báo cáo năm sau; đảm bảo cho 
doanh nghiệp phản ánh giá trị hàng tồn kho, các khoản đầu tư không cao hơn giá 
trên thị trường và giá trị của các khoản nợ phải thu không cao hơn giá trị có thể 
thu hồi được tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm. 

2ế Thời điểm trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng là thời điểm lập 
báo cáo tài chính năm. 

3. Doanh nghiệp xem xét, quyết định việc xây dựng quy chế về quản lý 
vật tư, hàng hóa, quản lý danh mục đầu tư, quản lý công nợ đế hạn chế các rủi ro 
trong kinh doanh, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng 
người trong việc theo dõi, quản lý vật tư, hàng hoá, các khoản đầu tư, thu hồi 
công nợ. 
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4. Doanh nghiệp không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra 
nước ngoài. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Điều 4ẳ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

1. Đối tượng lập dự phòng bao gồm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ, hàng hóa, hàng mua đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa kho bảo thuế, 
thành phẩm (sau đây gọi tắt là hàng tồn kho) mà giá gốc ghi trên sô kế toán cao 
hơn giá trị thuần có thể thực hiện được và đảm bảo điều kiện sau: 

- Có hóa đơn, chứng từ họp pháp theo quy định của Bộ Tài chính hoặc 
các bằng chứng hợp lý khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho. 

- Là hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm lập 
báo cáo tài chính năm. 

2. Mức trích lập dự phòng tính theo công thức sau: 

Mức trích dự Lượng hàng tồn f Giá gốc hàng 
phòng giảm _ kho thực tế tại tồn kho theo 
giá hàng tồn thời điểm lập báo sổ kế toán 
kho cáo tài chính năm 

Trong đó: 

- Giá gốc hàng tồn kho được xác định theo quy định tại Chuẩn mực kế 
toán số 02 - Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC 
ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế (nếu có). 

- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho do doanh nghiệp tự 
xác định là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh 
bình thường tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm trừ (-) chi phí ước tính để 
hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. 

3. Tại thời điểm ìập báo cáo tài chính năm, trên cơ sở tài liệu do doanh 
nghiệp thu thập chứng minh giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thế 
thực hiện được của hàng tồn kho thì căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều này doanh nghiệp thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho như 
sau: 

a) Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên số kế toán, doanh 
nghiệp không được trích lập bổ sung khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho; 

b) Nếu số dự phòng phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên số kế toán, doanh 
nghiệp thực hiện trích thêm phần chênh lệch vào giá vốn hàng bán trong kỳ. 

Giá trị thuần" 
có thể thực 
hiện được của 
hàng tồn kho 
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c) Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng giảm 
giá hàng tồn kho đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên số kế toán, 
doanh nghiệp thực hiện hoàn nhập phần chênh lệch và ghi giảm giá vốn hàng 
bán trong kỳ. 

d) Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính cho từng mặt hàng 
tồn kho bị giảm giá và tổng hợp toàn bộ vào bảng kê chi tiết. Bảng kê chi tiết là 
căn cứ để hạch toán vào giá vốn hàng bán (giá thành toàn bộ sản phấm hàng hoá 
tiêu thụ trong kỳ) của doanh nghiệp. 

4. Xử lý đối với hàng tồn kho đã trích lập dự phòng: 

a) Hàng tồn kho do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, hư hỏng, lạc hậu mốt, 
lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hết hạn sử 
dụng, không còn giá trị sử dụng phải được xử lý huỷ bỏ, thanh lý. 

b) Thẩm quyền xử lý: 

Doanh nghiệp thành lập Hội đồng xử lý hoặc thuê tổ chức tư vấn có chức 
năng thẩm định giá để xác định giá trị hàng tồn kho hủy bỏ, thanh lý. Biên bản 
kiểm kê xác định giá trị hàng tồn kho xử lý do doanh nghiệp lập xác định rõ giá 
trị hàng tồn kho bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng, chủng loại, số lượng, giá trị 
hàng tồn kho có thế thu hồi được (nếu có). 

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, 
Giám đốc, chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ sở hữu của các tổ chức kinh tế khác 
căn cứ vào Biên bản của Hội đồng xử lý hoặc đề xuất của tố chức tư vấn có chức 
năng thẩm định giá, các bằng chứng liên quan đến hàng tồn kho đế quyết định 
xử lý huỷ bỏ, thanh lý; quyết định xử lý trách nhiệm của những người liên quan 
đến hàng tồn kho đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định 
của pháp luật. 

c) Khoản tổn thất thực tế của từng loại hàng tồn kho không thu hồi được 
là chênh lệch giữa giá trị ghi trên sổ kế toán trừ đi giá trị thu hồi từ người gây ra 
thiệt hại đền bù, từ cơ quan bảo hiếm bồi thường và từ bán thanh lý hàng tồn 
kho. 

Giá trị tổn thất thực tế của hàng tồn kho không thu hồi được đã có quyết 
định xử lý, sau khi bù đắp bằng nguồn dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phần 
chênh lệch được hạch toán vào giá vốn hàng bán của doanh nghiệp. 

Điều 5ễ Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư 

1. Các khoản đầu tư chứng khoán: 
a) Đối tượng lập dự phòng là các loại chứng khoán do các tổ chức kinh tế 

trong nước phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán mà doanh 
nghiệp đang sở hữu tại thời điếm lập báo cáo tài chính năm có đủ các điều kiện 
sau: 

- Là chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng 
khoán trong nước mà doanh nghiệp đang đầu tư. 
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- Là chứng khoán được tự do mua bán trên thị trường mà tại thời điểm lập 
báo cáo tài chính năm giá chứng khoán thực tế trên thị trường thấp hơn giá trị 
của khoản đầu tư chứng khoán đang hạch toán trên so kế toán. 

b) Mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được tính theo 
công thức sau: 

Mức trích dụ- Giá trị khoản đầu tư ị số lượng chứng Giá 
phòng giảm _ chứng khoán đang 
giá đầu tư hạch toán trên số kế 
chứng khoán toán của doanh nghiệp " < 

tại thời điểm lập báo 
cáo tài chính năm 

khoán doanh chứng 
nghiệp đang sở khoán 
hữu tại thời X thực tê y 
điếm lập báo trên thị 
cáo tài chính trường 
năm 

- Đối với chứng khoán đã niêm yết (bao gồm cả cố phiếu, chứng chỉ quỹ, 
chứng khoán phái sinh, chứng quyền có đảm bảo đã niêm yêt): giá chứng khoán 
thực tế trên thị trường được tính theo giá đóng cửa tại ngày gần nhất có giao 
dịch tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm. 

Trường hợp chứng khoán đã niêm yết trên thị trường mà không có giao 
dịch trong vòng 30 ngày trước ngày trích lập dự phòng thì doanh nghiệp xác 
định mức trích dự phòng cho từng khoản đầu tư chứng khoán theo quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều này. 

Trường hợp tại ngày trích lập dự phòng, chứng khoán bị hủy niêm yết 
hoặc bị đình chỉ giao dịch hoặc bị ngừng giao dịch thì doanh nghiệp xác định 
mức trích dự phòng cho từng khoản đàu tư chứng khoán theo quy định tại điểm 
b khoản 2 Điều này. 

- Đối với cổ phiếu đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các 
công ty đại chúng chưa niêm yết và các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cố 
phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng (Upcom) thì giá 
chứng khoán thực tế trên thị trường được xác định là giá tham chiếu bình quân 
trong 30 ngày giao dịch liền kề gần nhất trước thời điểm lập báo cáo tài chính 
năm do Sở Giao dịch chứng khoán công bố. Trường họp cố phiếu của công ty cổ 
phần đã đăng ký giao dịch trên thị trường Ưpcom mà không có giao dịch trong 
vòng 30 ngày trước thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp xác 
định mức trích dự phòng cho từng khoản đầu tư chứng khoán theo quy định tại 
điếm b khoản 2 Điều này. 

- Đối với trái phiếu Chính phủ: giá trái phiếu thực tế trên thị trường là 
bình quân các mức giá được nhà tạo lập thị trường cam kết chào giá chắc chắn 
trong phiên chào giá theo quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 
30/6/2018 về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của 
Chính phủ trên thị trường chứng khoán; các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài 
chính và các văn bản sửa đổi bổ sung hoặc thay thế nếu có. Trường họp không 
có mức giá chào cam kết chắc chắn nêu trên, giá trái phiếu thực tế trên thị 
trường là giá giao dịch gần nhất tại Sở Giao dịch chứng khoán trong vòng 10 


